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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm
- Chủ đầu tư: Chi đội Kiểm ngư số 4
[bookmark: _Hlk208476763]- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa, bảo dưỡng trang bị KT năm 2026
- Tên dự toán: Sửa chữa tài sản chuyên dùng tại đơn vị - KTĐT
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Chi đội Kiểm ngư số 4, địa chỉ: Số 1 đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa. 
- Địa điểm giao nhận vật tư: Chi đội Kiểm ngư số 4, địa chỉ: Số 1 đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa.
- Địa điểm lắp đặt trang bị: Chi đội Kiểm ngư số 4, địa chỉ: Số 1 đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa.
- Nguồn vốn đầu tư: NSNN năm 2026
- Hình thức và phương thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
- Thời gian tổ chức LCNT: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
- Tùy chọn mua thêm: Không thực hiện;
	1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hóa và dịch vụ được cung cấp phải có xuất xứ rõ ràng bao gồm: Tên hãng sản xuất, Tên nước sản xuất, Tên và mã hiệu của hàng hóa, năm sản xuất.
- Mỗi danh mục hàng hoá trong phạm vi cung cấp của gói thầu, nhà thầu chỉ được đề xuất 01 xuất xứ hàng hoá tương ứng.
- Yêu cầu hàng hóa được sản xuất mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.
- Nhà thầu cần nêu đầy đủ chi tiết các đặc tính kỹ thuật và có gửi kèm theo catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành của hàng hóa.
- Đối với giá dự thầu hàng hóa mua sắm: 
Giá các trang thiết bị cung cấp đã bao gồm các loại thuế; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật; chi phí giám định chất lượng, kiểm tra an ninh an toàn; chi phí nghiệm thu các cấp và các chi phí khác liên quan. Đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp, giá không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế VAT; đối với hàng hóa mua sắm trong nước, giá đã bao gồm thuế VAT. 
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:   
Hàng hóa, thiết bị và dịch vụ liên quan (nếu có) thuộc gói thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
Bảng số 01
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Khối xử lý
	Chia sẻ và nhận dữ liệu, hỗ trợ kết nối 6 điểm đồng thời, băng thông lên đến 06 Mbps, độ phân giải full HD, 10 giao thức bảo mật và các tính năng mở rộng, theo datasheet của nhà sản xuất

	2
	Camera hội nghị
	Loại máy ảnh ½.33CMOS, zoom 12x, có cảm biến hình ảnh 4k, độ phân giải HD 1080p 60fps, kích thước 8,58 x 5,43 x 4,65

	3
	Màn hình rada Furuno
	- Kích thước màn hình : 19’’
- Độ phân giải : 1280*1024(SXGA)
- Sự tương phản : 1000 :1
- Góc nhìn: ±880
- Độ sáng: Max 400 cd/cm2
- Giao tiếp: Analog RGB x1; DVI-D x2; Composite Video x1
- Cấp độ bảo vệ: IP22
- Nguồn cấp: 100-230V

	4
	Bộ nguồn nắn rung Outback
	- Nguồn vào DC : 48 VDC
- Nguồn vào AC : 170- 290 VAC
- Nguồn ra : 230VAC/50/60 HZ(200-260 VAC)
- Công suất :2300W
- Kích thước :33x21x41 cm

	5
	Khối điiều khiển định vị vệ tinh KGP922
	- Tần số nhận: 1575.42 MHz ± 1MHz
- Kênh nhận: 72 kênh song song
- Nhận mã: C/A code
- Độ nhạy: Tốt hơn -148 dBm
- Cấp chính xác:
+ Định vị: 4.2 m 2drms (GPS), 3.3 m 2drms(DGPS)
+ SOG: 0.1 kt rms
+ COG: ± 1.00
- Bộ nhớ điểm: 5000 điểm
- Bộ nhớ vết: 3000 vết
- Lập trình 100 tuyến đường, mỗi tuyến đường tối đa 400 điểm
- Điện áp nguồn: Điện DC 10.8 V - 30.2 V
- Độ chính xác vị trí nhờ thu hệ thống vệ tinh SBAS
- Chuẩn cổng giao tiếp: Cổng Ethernet để kết nối với mạng LAN, NMEA 0183 Ver.2.0/3.0/4.1 CIF

	6
	Anten định vị vệ tinh KGP922
	- Độ chính xác vị trí cao nhờ thu hệ thống vệ tinh SBAS với 72 kênh song song
- Chuẩn cổng giao tiếp: Cổng Ethernet để kết nối với mạng LAN, NMEA 0183 Ver.2.0/3.0/4.1 CIF

	7
	Vỉ mạch điện chính la bàn điện STD-22
	Thông số cơ bản:
Điện áp hoạt động: 24 VDC (từ hệ thống Gyro Compass).
Nhiệt độ làm việc: –15 °C đến +55 °C.
Kích thước PCB: theo tiêu chuẩn module lắp rack trong Standard 22.
Trọng lượng: khoảng 0.5 – 1.0 kg.

	8
	Mặt lặp la bàn Raytheon
 anschuetz
	- Phần hiển thị bao gồm digital và kim.
- Độ chính xác ±  0.1 độ
- Nguồn cấp: 18-36VDC
- Công suất: 8w
- Tín hiệu đầu vào gồm Course Bus và NMEA
- Nhiệt độ môi trường: -25 đến 70 độ C
- Chống nước theo tiêu chuẩn IP23
- Kích  thước lắp bàn: 192x109 mm (ngang x xâu)

	9
	Cáp đồng trục RG58-A/U
	Loại cáp: Coaxial Cable (50Ω)
Trở kháng đặc trưng: 50 Ω
Đường kính ngoài: ~4.95 mm (≈ 0.195 inch)
Dây dẫn trung tâm: Đồng trần hoặc đồng mạ thiếc, đường kính ~0.9 mm
Lớp cách điện: Polyethylene (PE), đường kính ~2.95 mm
Lớp chắn (Shield): Lưới đồng thiếc với độ phủ ~95%
Vỏ ngoài: PVC (màu đen)
Điện dung: ~101 pF/m
Hao hụt tín hiệu (Attenuation @ 100 MHz): ~12.4 dB/100 m
Hao hụt tín hiệu (Attenuation @ 400 MHz): ~27 dB/100 m
Dải tần làm việc: DC – 1 GHz
Nhiệt độ làm việc: –20 °C đến +80 °C

	10
	Phanh điện từ 
	- Mô men xoắn má sát tĩnh(Nm):1,3
- RPM tối đa: 6000
- Đường kính ngoài: 48mm
- Đường kính vòng tròn bu lông: 42mm
- Chiều cao tổng thể: 30mm
- Khối lượng: 0,3 kg
- Điện áo cuộn dây: 24VDC
-Công suất cuộn dây: 7W

	11
	Khớp quay (Rotary Joint)
	- Số kênh (Channels): Loại 2 kênh (2 Channel), cho phép truyền đồng thời tín hiệu thu (Rx) và phát (Tx).
- Chuẩn kết nối: Đầu nối SMA (F) giúp tương thích hoàn toàn với hệ thống cáp RF nội bộ của KNS
- Chịu tải công suất cao tương thích với dòng anten KNS Z12-MK2


1.3. Các yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: 12 tháng (365 ngày) kể từ ngày 2 bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa. Hoặc theo quy định nhà sản xuất từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu đối với hàng hóa có thời gian bảo hành trên 12 tháng.
- Nhà thầu cung cấp thiếu 01 đơn vị vật tư hàng hóa hoặc cung cấp 01 đơn vị vật tư hàng hóa không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật thì coi như không hoàn thành việc cung cấp vật tư hàng hóa và không được thanh toán bất kỳ khoản tiền nào trong hợp đồng kể cả các vật tư khác đã bảo đảm yêu cầu kỹ thuật như trong E-HSMT.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Nhà thầu sẵn sàng phối hợp nếu có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm các tiêu chí sau: 
	- Kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của bao bì sản phẩm.	
	- Các hàng hoá cung cấp phải có Hóa đơn tài chính hợp lệ. 
- Đối với hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ kèm theo để phục vụ giám định chất lượng hàng hóa gồm: Chứng nhận xuất xứ của (CO) do Phòng Thương mại của nước xuất khẩu phát hành; Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (CC) do hãng sản xuất cấp; Chứng chỉ bảo hành (nếu có); Chứng nhận thử nghiệm hàng hóa (nếu có).
- Cung cấp đầy đủ các tài liệu, hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị.

